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	STT
	Họ và tên
	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng
	Cá nhân tự xếp loại
	Mức xếp loại

	
	
	
	
	HTXSNV
	HTTNV
	HTNV
	Không HTNV

	I
	Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN, GDTX thuộc UBND quận, huyện, thị xã

	1
	Trần Thị Thanh Thủy
	89
	89
	
	
	
	

	2
	Cấp phó
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Nguyễn Thị Cẩm Linh
	88
	88
	
	X
	
	

	2.2
	Nguyễn Thị Dung
	88
	88
	
	X
	
	

	II
	Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã

	1
	Đàm Thị Minh Hòa
	85
	85
	
	X
	
	

	2
	Nguyễn Thị Thanh Ngà
	84
	84
	
	X
	
	

	3
	Nguyễn Thị Chúc
	85
	85
	
	X
	
	

	4
	Trần Thị Dịu
	82
	82
	
	X
	
	

	5
	Thẩm Xuân Trà
	86
	86
	
	X
	
	

	6
	Lương Thị Kim Dung
	85
	85
	
	X
	
	

	7
	Lê Thị Giang
	84
	84
	
	X
	
	

	8
	Lê Thị Kim Hoa
	82
	82
	
	X
	
	

	9
	Hoàng Thị Huệ
	82
	82
	
	X
	
	

	10
	Tạ Thị Thu Hiền
	84
	84
	
	X
	
	

	11
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	83
	83
	
	X
	
	

	12
	Lê Ngọc Tân
	84
	84
	
	X
	
	

	13
	Nguyễn Ngọc Tâm
	83
	83
	
	X
	
	

	14
	Nguyễn Thị Thảo
	84
	84
	
	X
	
	

	15
	Dương Thùy Trang
	82
	82
	
	X
	
	

	16
	Thẩm Thu Trang
	85
	85
	
	X
	
	

	17
	Trần Thị Loan
	85
	85
	
	X
	
	

	18
	Phạm Thu Hiền
	85
	85
	
	X
	
	

	19
	Nguyễn Thanh Hiền
	83
	83
	
	X
	
	

	20
	Nguyễn Thị Dưỡng
	84
	84
	
	X
	
	

	21
	Ngô Thị Thu Huyền
	83
	83
	
	X
	
	

	22
	Nguyễn Thị Thu
	82
	82
	
	X
	
	

	23
	hoàng lan hương
	82
	82
	
	X
	
	

	24
	Nguyễn Thị Thu Phương
	84
	84
	
	X
	
	

	III
	Lao động hợp đồng công tác tại các cơ quan, đơn vị

	1
	Hoàng Thị Hồng Hà
	81
	81
	
	X
	
	

	2
	Nguyễn Thị Tám
	83
	83
	
	X
	
	

	3
	Phạm Thị Lan Anh
	83
	83
	
	X
	
	

	4
	Âu Thị Bích Liên
	83
	83
	
	X
	
	

	5
	Nguyễn Thị Hương
	83
	83
	
	X
	
	

	6
	Lưu Xuân Hải
	84
	84
	
	X
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( Đã ký)

Trần Thị Thanh Thủy




	

	
	




